
         各戶政事務所名稱及住址之多國語言

           (越南語、印尼語、泰語及英語)

中文

戶所名稱 辦公處 地址     電話

新營戶政事務所

新營辦公處 臺南市新營區民治路 36 號世紀大樓一樓 06-6323470

鹽水辦公處 臺南市鹽水區北門路 102 號 06-6521404

柳營辦公處 臺南市柳營區博愛街 2 號 06-6220744

白河戶政事務所

白河辦公處 臺南市白河區中山路 128 號 06-6852314

後壁辦公處 臺南市後壁區後壁里 6 號 06-6872859

東山辦公處 臺南市東山區東山 219 號之 1 06-6801154

麻豆戶政事務所
麻豆辦公處 臺南市麻豆區中華街 35 號 06-5722105

下營辦公處 臺南市下營區人和一街 15 號 06-6892480

官田戶政事務所
官田辦公處 臺南市官田區信義街 1 段 237 號 06-5791740

六甲辦公處 臺南市六甲區中山路 212 號 06-6982408

佳里戶政事務所

佳里辦公處 臺南市佳里區忠孝路 17 號 06-7224172

西港辦公處 臺南市西港區中山路 337 號 06-7952414

七股辦公處 臺南市七股區大埕里 376 號 06-7872127

學甲戶政事務所

學甲辦公處 臺南市學甲區華宗路 313 號 06-7833844

將軍辦公處 臺南市將軍區忠興 212 之 1 號 06-7942154

北門辦公處 臺南市北門區北門里舊埕 229 號 06-7862244

新化戶政事務所

新化辦公處 臺南市新化區和平街 31 巷 11 號 06-5903978

大內辦公處 臺南市大內區石子瀨 74 號 06-5761259

山上辦公處 臺南市山上區南洲里南洲 325 號 06-5781204

善化戶政事務所
善化辦公處 臺南市善化區光復路 269 號 06-5817445

安定辦公處 臺南市安定區安定 443 之 1 號 06-5922228

玉井戶政事務所

玉井辦公處 臺南市玉井區中山路 2 之 1 號 06-5742474

楠西辦公處 臺南市楠西區中正路 232 號 06-5751082

南化辦公處 臺南市南化區南化 230 之 1 號 06-5771164

左鎮辦公處 臺南市左鎮區左鎮里 122 號二樓 06-5731201

仁德戶政事務所 仁德辦公處 臺南市仁德區中山路 606 巷 3 號 06-2704430

歸仁戶政事務所

歸仁辦公處 臺南市歸仁區中正南路 1 段 1205 號 06-2302756

關廟辦公處 臺南市關廟區文衡路 19 號 06-5952062

龍崎辦公處 臺南市龍崎區新市子 201 號二樓 06-5941182



永康戶政事務所
永康辦公處 臺南市永康區大同街 735 號 06-2326734

新市辦公處 臺南市新市區光華街 242 號 06-5993582

府東戶政事務所 東區辦公處 臺南市東區崇善路 195 號 06-3351559

府南戶政事務所 南區辦公處 臺南市南區明興路 2 號 06-2913702

府北戶政事務所 北區辦公處 臺南市北區成功路 238 巷 7 號 06-2219303

安南戶政事務所 安南辦公處 臺南市安南區安中路 2 段 306 號 06-2471161

安平戶政事務所 安平辦公處 臺南市安平區育平路 318 號 06-2953155

中西戶政事務所 中西辦公處 臺南市中西區民族路 3 段 258 號 06-2232609

越南語

Tên cơ quan Văn phòng Địa chỉ
Address

Điện thoại

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu Tân 
Doanh

Văn phòng 
Tân Doanh

Lầu 1, Tòa nhà Thế Kỷ, số 36, đường Dân 
Trị, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam
Tainan City Civic Center-Minzhi 1F,

06-6323470

Văn phòng 
Diêm Thủy

Số 102, đường Bắc Môn, quận Diêm Thủy, 
thành phố Đài Nam

06-6521404

Văn phòng 
Liễu Doanh

 Số 2, ngõ Bác Ái, quận Liễu Doanh, thành 

phố Đài Nam
06-6220744

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
Bạch Hà

Văn phòng 
Bạch Hà

 Số 128, đường Trung Sơn, quận Bạch Hà, 
thành phố Đài Nam

06-6852314

Văn phòng 
Hậu Bích

 Số 6, phường Hậu Bích, quận Hậu Bích, 
thành phố Đài Nam

06-6872859

Văn phòng 
Đông Sơn

Số 219/1 Đông Sơn, Quận Đông Sơn, 
thành phố Đài Nam

06-6801154

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu Ma 
Đậu

Văn phòng 
Ma Đậu

Số 35, ngõ Trung Hoa, quận Ma Đậu, 
thành phố Đài Nam 06-5722105

Văn phòng 
Liễu Doanh

Số 15, ngõ Nhân Hòa 1, quận Hạ Doanh, 
thành phố Đài Nam

06-6892480

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
Quan Điền

Văn phòng 
Quan Điền

 Số 237, đoạn 1, ngõ Tín Nghĩa, quận Quan

Điền, thành phố Đài Nam
06-5791740

Văn phòng 
Lục Giáp

 Số 212, đường Trung Sơn, quận Học Giáp, 

thành phố Đài Nam
06-6982408

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu Giai 
Lý

Văn phòng 
Giai Lý

Số 17, đường Trung Hiếu, quận Giai Lý, 
thành phố Đài Nam

06-7224172

Văn phòng 
Tây Cảng

 Số 337, đường Trung Sơn, quận Tây Cảng, 
thành phố, Đài Nam

06-7952414

Văn phòng 
Thất Cổ

 Số 376, phường Đại Trình, quận Thất Cổ, 

thành phố Đài Nam
06-7872127

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu Học 
Giáp

Văn phòng 
Học Giáp

 Số 313, đường Hoa Tông, quận Học Giáp, 
thành phố Đài Nam

06-7833844

Văn phòng 
Tướng 

Số 212/1 Trung Hưng, quận Tướng Quân, 
thành phố Đài Nam

06-7942154



Quân

Văn phòng 
Bắc Môn

Số 229 Cựu Trình, phường Bắc Môn, quận 
Bắc Môn, thành phố Đài Nam

06-7862244

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu Tân 
Hóa

Văn phòng 
Tân Hóa

Số 11, Ngõ 31, Hòa Bình, quận Tân Hóa, 
thành phố Đài Nam

06-5903978

Văn phòng 
Đại Nội

 Số 74, Thạch Tử Lai, quận Đại Nội, thành 
phố Đài Nam

06-5761259

Văn phòng 
Sơn Thượng

Số 325, Nam Châu, phường Nam Châu, 
khu Sơn Thượng, thành phố Đài Nam.

06-5781204

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
Thiện Hóa

Văn phòng 
Thiện Hóa

Số 269, đường Quang Phục, quận Thiện 
Hóa, thành phố Đài Nam

06-5817445

Văn phòng 
An Định

Số 443/1 An Định, quận An Định, thành 
phố Đài Nam

06-5922228

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
Ngọc Tĩnh

Văn phòng 
Ngọc Tĩnh

Số 2/1, đường Trung Sơn, quận Ngọc Tĩnh,
thành phố Đài Nam

06-5742474

Văn phòng 
Nam Tây

Số 232, đường Trung Sơn, quận Nam Tây, 
thành phố Đài Nam

06-5751082

Văn phòng 
Nam Hóa

Số 230-1, Nam Hóa, khu Nam Hóa, thành 
phố Đài Nam.

06-5771164

Văn phòng 
Tả Trấn

Lầu 2, số 122, phường Tả Trấn, quận Tả 
Trấn, thành phố Đài Nam

06-5731201

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
Nhân Đức

Văn phòng 
Nhân Đức

 Số 3, ngõ 606, đường Trung Sơn, quận 

Nhân Đức 06-2704430

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu Quy
Nhân

Văn phòng 
Quy Nhân

 Số 1205, đoạn 1, đường Trung Chính 
Nam, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam 06-2302756

Văn phòng 
Quan Miếu

Số 19, đường Văn Hành, quận Quan Miếu, 
thành phố Đài Nam

06-5952062

Văn phòng 
Long Khi

 Lầu 2, số 201, Tân Thị Tử, quận Long Khi, 

thành phố Đài Nam
06-5941182

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
Vĩnh Khang

Văn phòng 
Vĩnh Khang

 Số 735, ngõ Đại Đồng, quận Vĩnh Khang, 

thành phố Đài Nam
06-2326734

Văn phòng 
Tân Thị

Số 242, ngõ Quang Hoa, quận Tân Thị, 
thành phố Đài Nam

06-5993582

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
quận Đông

Văn phòng 
quận Đông

 Số 195, đường Sùng Thiện, quận Đông, 
thành phố Đài Nam 06-3351559

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
quận Nam

Văn phòng 
quận Nam

Số 2, đường Minh Hưng, quận Nam, thành
phố Đài Nam 06-2913702

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
quận Bắc

Văn phòng 
quận Bắc

Số 7, ngõ 238, đường Thành Công, quận 
Bắc, thành phố Đài Nam 06-2219303

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu An 
Nam

Văn phòng 
An Nam

Số 306, đoạn 2, đường An Trung, quận An 
Nam, thành phố Đài Nam 06-2471161



Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu An 
Bình

Văn phòng 
An Bình

Số 318, đường Dục Bình, quận An Bình, 
thành phố Đài Nam 06-2953155

Phòng quản lý hộ 
tịch, hộ khẩu 
quận Trung Tây

Văn phòng 
Trung Tây

 Số 258, đoạn 3, đường Dân Tộc, quận 

Trung Tây, thành phố Đài Nam 06-2232609

印尼語

Nama biro kantor biro alamat No.telpon

Biro sipil Xinying

kantor 

Xinying

Kota Tainan, distrik 

Xnying, jalan Mingzhi No. 

36, gedung Century, lantai 

1

06-6323470

kantor 

Yanshui

Kota Tainan, distrik 

Yanshui, jalan Beimen No. 

102

06-6521404

kantor 

Liuying
Kota Tainan,distrik Liuying

jalan Bo Ai No. 2
06-6220744

Biro sipil 

Baihe

kantor 

Baihe

Kota Tainan,distrik Baihe

jalan Zhongshan No. 12
06-6852314

kantor 

Houbi

Kota Tainan,distrik Houbi

Houbi Li No. 6
06-6872859

kantor 

Dongshan

Kota Tainan,distrik 

Dongshan,Dongshan No.219-1
06-6801154

Biro sipil 

Madou

kantor 

Madou

Kota Tainan,distrik Madou 

jalan Zhonghua No. 35
06-5722105

kantor 

Xiaying

Kota Tainan,distrik Xiaying

Jalan Renhe 1 No. 15
06-6892480

Biro sipil 

Guantian

kantor 

Guantian

Kota Tainan,distrik 

Guantian jalan Xinyi 

sec,No. 237

06-5791740

kantor 

Liujia

Kota Tainan,distrik Liujia

Jalan Zhongshan No. 212
06-6982408

Biro sipil 

Jiali

kantor 

Jiali

Kota Tainan,distrik Jiali

jalan Zhongxiao No. 17
06-7224172

kantor 

Xigang

Kota Tainan,distrik Xigang

jalan Zhongshan No. 337
06-7952414

kantor Qigu
Kota Tainan,distrik Qigu

Dacheng Li No. 376
06-7872127

biro sipil 

Xuejia

kantor 

Xuejia

Kota Tainan,distrik Xuejia

jalan Huachong No. 313. 313
06-7833844

kantor 

Jiangqun

Kota Tainan,distrik Qiangjun

Zhongxing No. 212-1
06-7942154

kantor Kota Tainan,distrik Beimen 06-7862244



Beimen Beimen Li,Jiucheng No.229

biro sipil 

Xinhua

kantor 

Xinhua

Kota Tainan,distrik Shanhua

jalan Heping,Lorong 31 

No.11

06-5903978

kantor 

Danei

Kota Tainan,distrik Danei

Shizilai No.74
06-5761259

kantor 

Shanshang

Kota Tainan, distrik Shang 

San , Nan Zhou Li, Nan Zhou

No. 325

06-5781204

biro sipil 

Shanhua

kantor 

Shanhua

Kota Tainan,distrik Shanhua

jalan Guangfu No.269
06-5817445

kantor 

Anding

Kota Tainan,distrik Anding

Anding No. 443-1
06-5922228

Biro sipil 

Yujing

kantor 

Yujing

Kota Tainan,distrik Yujing

jalan Zhongshan 2 No. 1
06-5742474

/kantor 

Nanxi

Kota Tainan,distrik Nanxi

jalan Zhongzhen No. 232
06-5751082

kantor 

Nanhua

Kota Tainan, distrik Nan Hua, Nan 
Hua No. 230 - 1

06-5771164

kantor 

Zuozheng

Koa Tainan,distrik Zhongzhen

Zhongzhen Li No.122,Lt 2
06-5731201

/Biro sipil 

Rende

kantor 

Rende

Kota Tainan,distrik Rende

jalan Zhongshang,lorong 606

No.3

06-2704430

Biro sipil 

Guiren

kantor 

Guiren

Kota Tainan,distrik Guiren

jalan Zhongzhen Selatan 1 

No.1205

06-2302756

kantor 

Guanmiao

Kota Tainan,distrik Guanmiao

jalan Wenheng No.19
06-5952062

kantor 

Longqi

Kota Tainan,distrik Longqi

Xinshizi No.201,Lt 2
06-5941182

Biro sipil 

Yongkang

kantor 

Yongkang

Kota Tainan,distrik 

Yongkang

jalan Datong No.735

06-2326734

kantor 

Xinshi

Kota Tainan,distrik Xinshi

jalan Guanghua No. 242
06-5993582

Biro sipil 

Fudong

kantor 

Utara

Kota Tainan,distrik Utara

jalan Zongshan No.195
06-3351559

Biro sipil 

Funan

kantor 

Selatan

Kota Tainan,distrik Selatan

jalan Minxing No.2
06-2913702

Biro sipil 

Fubei

kantor 

Timur

Kota Tainan,distrik Timur

jalan Chengkong,Lorong 238 

No. 7

06-2219303

Biro sipil 

Annan

kantor 

Annan

Kota Tainan,distrik Annan

jalan Anzhong 2 No.306
06-2471161

Biro sipil kantor Kota Tainan,distrik Anping 06-2953155



Anping Anping jalan Yuping No.318

Biro sipil 

zhongxi

kantor 

Zhongxi

Kota Tainan,distrik Zhongxi

jalan Mingzhu 3 No. 258
06-2232609

泰語

ชื�อสามสํานักงาน
ครัวเรอืน:

ที�ทําการ ที�อยู่     

โทรศัพท์
ท์

สามสํานักงานครัว
เรอืน ซนิหยงิ:

ที�ทําการ
ซนิหยงิ

ชั �น 1 อาคารเซ็นจูรี�ถนนหมนิซ ี
36 เขตซนิหยงิเมอืงไถหนาน

06-
6323470

ที�ทําการ
เยน้สยุ

เลขที�102 ถนนเป่ยเหมนิเขตเย ้
นสยุเมอืงไถหนาน

06-
6521404

ที�ทําการ
ลยิูห่ยงิ

เลขที� 2 ถนน โปไอ ้เขตลยิูห่
ยงิ เมอืงไถหนาน

06-
6220744

สามสํานักงานครัว
เรอืน ไป๋เหอ

ที�ทําการ
ไป๋เหอ

เลขที� 128 ถนนจงซานเขตไป๋
เหอเมอืงไถหนาน

06-
6852314

ที�ทําการ
โหปิ้�

เลขที� 6 โหปิ้�หล ีเขตโหปิ้�  
เมอืงไถหนาน

06-
6872859

ที�ทําการ
ตงซาน

เลขที� 219/1 ตงชาน เขตตง
ชานเมอืงไถหนัน

06-
6801154

สามสํานักงานครัว
เรอืน มาเดา

ที�ทําการ
หมาโต ้

เลขที� 35 ถนนจงหวั เขตหมา
โต ้ เมอืงไถหนัน

06-
5722105

ที�ทําการ
เซี�ยหยงิ

เลขที� 15 ถนน เร็นเฮอ้ยี�เจ 
เขตเซี�ยหยงิ เมอืงไถหนาน

06-
6892480

สามสํานักงานครัว
เรอืน         กวน
เถยีน

ที�ทําการ
กวน
เถยีน

เลขที�  237 ตว้นที� 1 ถนนซิ�งยี� 
เขตกวนเถยีน เมอืงไถหนาน

06-
5791740

ที�ทําการ
โลเ่จี�ย

เลขที� 212 ถนนจงซาน เขต  
โลเ่จี�ย เมอืงไถหนาน

06-
6982408

สามสํานักงานครัว
เรอืน เจยีลี�

ที�ทําการ
เจยีลี�

เลขที� 17 ถนนจงเซา่  เขต เจี
ยลี�  เมอืงไถหนาน

06-
7224172

ที�ทําการ
ซกิั�ง

เลขที� 337 ถนนจงซาน เขตซกิั�
ง เมอืงไถหนาน

06-
7952414

ที�ทําการ
ชกีู๋

เลขที� 376 ตา้เฉงิหลี�  เขตชกีู ๋
เมอืงไถหนาน

06-
7872127

สามสํานักงานครัว
เรอืน ซุย้เจี�ย

ที�ทําการ
ซุย้เจี�ย

เลขที� 313 ถนนหวัจง เขต ซุย้
เจี�ย  เมอืงไถหนาน

06-
7833844



ที�ทําการ
เจยีงจุล

เลขที�  212/1 ถนนจงซนิ เขต
เจยีงจุล เมอืงไถหนาน

06-
7942154

ที�ทําการ
เป่ยเห
มนิ

เลขที� 229 เป่ยเหมนิจยิอ้เฉง
หลี� เขตเป่ยเหมนิไถหนาน

06-
7862244

สามสํานักงานครัว
เรอืน ซนิฮั�ว

ที�ทําการ
ซนิฮั�ว

เลขที� 11 ซอย 31 ถนน เหอ
ผงิ เขต ซนิฮั�ว เมอืงไถหนาน

06-
5903978

ที�ทําการ
ตา้เน่

เลขที�   74 สอืจื�อไล ่เขตตา้เน่ 
เมอืงไถหนาน

06-
5761259

ที�ทําการ
ซาน
สรา้ง

เลขที�325, หนานโจว,ตาํบลหนาน

โจว, เขต ซานซ ั�ง เมอืงไถหนาน
06-
5781204

สามสํานักงานครัว
เรอืน ซา่นฮั�ว

ที�ทําการ
ซา่นฮั�ว

เลขที� 269 ถนน กวงฟู่  เขต
ซา่นฮั�ว เมอืงไถหนาน

06-
5817445

ที�ทําการ
อานติ�ง

เลขที�  443/1 อานติ�ง เขตอาน
ติ�ง เมอืงไถหนาน

06-
5922228

สามสํานักงานครัว
เรอืน ยูจ่ ิ�น

ที�ทําการ
ยูจ่ ิ�น

เลขที� 2/1 ถนนจงซาน   เขตยู่
จิ�น เมอืงไถหนาน

06-
5742474

ที�ทําการ
หนานซี

เลขที� 232 ถนนจงเจิ�ง เขต
หนานซ ีเมอืงไถหนาน

06-
5751082

ที�ทําการ
หนานฮั�ว

เลขที� 230-1 หนานฮว่า, เขต

หนานฮวา่  เมอืงไถหนาน

06-
5771164

ที�ทําการ
โจอ่เจิ�น

ชั �น 2 เลขที� 122 โจอ่เจิ�นหลี�  
เขตโจอ่เจิ�น  เมอืงไถหนาน

06-
5731201

สามสํานักงานครัว
เรอืน เรน้เตอ๋

ที�ทําการ
เรน้เตอ๋

เลขที� 3 ซอย 606 ถนนจงซาน
เขตเรน้เตอ๋    เมอืงไถหนาน

06-
2704430

สามสํานักงานครัว
เรอืน กยุเรน้

ที�ทําการ
กยุเรน้

เลขที�1205 ตว้นที� 1 ถนน จง
เจิ�นหนานลู ้ เขตกยุเรน้         
เมอืงไถหนาน

06-
2302756

ที�ทําการ
กวนมิ�าว

ลขที� 19 ถนนเวน้เหนิ  เขต
กวนมิ�าว เมอืงไถหนาน

06-
5952062

ที�ทําการ
หลงชี�

ชั �น 2 เลขที� 201 ซนิซื�อจื�อ 
เขตหลงชี� เมอืงไถหนาน

06-
5941182

สามสํานักงานครัว
เรอืน หยงคัง

ที�ทําการ
หยงคัง

เลขที� 735 ถนนตา้ถง เขตหยง
คัง  เมอืงไถหนาน

06-
2326734

ที�ทําการ
ซนิซึ�

เลขที� 242 ถนนกวงหัว เขต
ซนิซึ�  เมอืงไถหนาน

06-
5993582



สามสํานักงานครัว
เรอืน ฝตูง

ที�ทําการ
ตงชี

เลขที�195 ถนนฉองซา่น เขต
ตงช ีเมอืงไถหนาน

06-
3351559

สามสํานักงานครัว
เรอืน ฝหูนาน

ที�ทําการ
หนานชี

เลขที� 2 ถนนหมงิซงิ เขต
หนานช ีเมอืงไถหนาน

06-
2913702

สามสํานักงานครัว
เรอืน ฝเูป๋

ที�ทําการ
เป๋ชี

เลขที� 7 ซอย 238 ถนนเฉงิกง 
เขตเป๋ช ี   เมอืงไถหนาน

06-
2219303

สามสํานักงานครัว
เรอืน         อาน
หนาน

ที�ทําการ
อาน
หนาน

เลขที� 306 ตว้นที�  2 ถนนอาน
จง เขตอานหนาน   เมอืงไถ
หนาน

06-
2471161

สามสํานักงานครัว
เรอืน อานผงิ

ที�ทําการ
อานผงิ

เลขที� 318 ถนน ยูผ่งิ เขตอาน
ผงิ เมอืงไถหนาน

06-
2953155

สามสํานักงานครัว
เรอืน จงซี

ที�ทําการ
จงซี

เลขที� 258 ตว้นที� 3 ถนนหมนิ
จู๋ เขตจงซ ี  เมอืงไถหนาน

06-
2232609

英語

Household 
Registra�on 
Office

Office Address Telephone

Xinying 
Household 
Registra�on 
Office

Xinying 
Office

No.36, Min Zhi Road, Xin Ying District, 
Tainan City.

06-6323470

Yanshui 
Office

No.102, Bei Men Road, Yan Shui District, 
Tainan City.

06-6521404

Liuying 
Office

No.2, Bo Ai Street, Liu Ying District, Tainan 
City.

06-6220744

Baihe Household 
Registra�on 
Office

Baihe Office
No.128, Jhong Shan Road, Bai He District, 
Tainan City.

06-6852314

Houbi 
Office

No.6, Hou Bi, Hou Bi District, Tainan City. 06-6872859

Dongshan 
Office

No.219-1, Dong Shan, Dong Shan District, 
Tainan City.

06-6801154

Madou 
Household 
Registra�on 
Office

Madou 
Office

No.35, Zhong Hua Street, Ma Dou District, 
Tainan City.

06-5722105

Xiaying 
Office

No.15, Ren He 1st Street, Xia Ying District, 
Tainan City.

06-6892480

Guan�an 
Household 
Registra�on 
Office

Guan�an 
office

No.237, Sec�on 1 Xin Yi Street, Guan Tian 
District, Tainan City.

06-5791740

Liujia office
No.212, Zhong Shan Road, Liu Jia District, 
Tainan City.

06-6982408

Jiali Household 
Registra�on 
Office

Jiali office
No.17, Zhong Xiao Road, Jia Li District, 
Tainan City.

06-7224172

Xigang 
office

No.337, Zhong Shan Road, Xi Gang District,
Tainan City.

06-7952414

Qigu office
No.376, Da Cheng, Qi Gu District, Tainan 
City.

06-7872127



Xuejia Household 
Registra�on 
Office

Xuejia office
No.313, Hua Zong Road, Xue Jia District, 
Tainan City.

06-7833844

Jiangjun 
office

No.212-1, Zhong Xing, Jiang Jun District, 
Tainan City.

06-7942154

Beimen 
office

No.229, Jiu Cheng, Bei Men District, Tainan
City.

06-7862244

Xinhua 
Household 
Registra�on 
Office

Xinhua 
office

No.11, Alley 31, He Pin Street, Xin Hua 
District, Tainan City.

06-5903978

Danei office
No.74, Shih Zih Lai, Da Nei District, Tainan 
City.

06-5761259

Shanshang 
office

No. 325, Nanzhou, Nanzhou Village, 
Shanshang Dist., Tainan City

06-5781204

Shanhua 
Household 
Registra�on 
Office

Shanhua 
office

No.269, Guang Fu Road, Shan Hua District,
Tainan City. 

06-5817445

Anding 
office

No.443-1, An Ding, An Ding District, Tainan
City.

06-5922228

Yujing Household 
Registra�on 
Office

Yujing office
No.2-1, Jhong Shan Road, Yu Jing District, 
Tainan City.

06-5742474

Nanxi office
No.232, Jhong Jheng Road, Nan Xi District, 
Tainan City.

06-5751082

Nanhua 
office

No.230-1, Nanhua, Nanhua District, Tainan
City

06-5771164

Zuozhen 
office

2nd Flr, No.122, Zuo Zhen, Zuo Zhen 
District, Tainan City

06-5731201

Rende Household
Registra�on 
Office

Rende 
office

No.3. Alley 606, Jhong Shan Road, Ren De 
District, Tainan City.

06-2704430

Guiren Household
Registra�on 
Office

Guiren 
office

No.1205, Sec�on 1, Jhong Jheng South 
Road, Gui Ren District, Tainan City.

06-2302756

Guanmiao 
office

No.19, Wen Heng Road, Guan Miao 
District, Tainan City.

06-5952062

Longqi 
office

No.201, Sin Shih Zih, Long Qi District, 
Tainan City.

06-5941182

Yongkang 
Household 
Registra�on 
Office

Yongkang 
office

No.735, Da Tong Street, Yong Kang District,
Tainan City.

06-2326734

Xinshi office
No.242, Guang Hua Street, Xin Shi District, 
Tainan City.

06-5993582

Fudong 
Household 
Registra�on 
Office

East District
Office

No.195, Chong Shan Road, East District, 
Tainan City.

06-3351559

Funan Household 
Registra�on 
Office

South 
District 
Office

No.2, Ming Xing Road, South District, 
Tainan City.

06-2913702

Fubei Household 
Registra�on 
Office

North 
District 
Office

No.7, Alley 238, Cheng Gong Road, North 
District, Tainan City.

06-2219303

Annan Household Annan No.306, Sec�on 2, An Jhong Road, An Nan 06-2471161



Registra�on 
Office

office District, Tainan City.

Anping 
Household 
Registra�on 
Office

Anping 
office

No.318, Yu Ping Road, An Ping District, 
Tainan City.

06-2953155

Zhongxi 
Household 
Registra�on 
Office

Zhongxi 
office

No.258, Sec�on 3, Min Zu Road, Zhong Xi 
District, Tainan City.

06-2232609


